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LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, DNNVV 
(DNNVV) giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và 
bảo đảm ổn định xã hội tại Việt Nam. Mặc dù chiếm tỷ trọng lớn về số lượng 
và đóng góp đáng kể vào GDP, khu vực DNNVV vẫn gặp nhiều khó khăn 
trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng do quy mô nhỏ, năng lực tài 
chính hạn chế và mức độ minh bạch thông tin chưa cao. Đối với các NHTM, 
cho vay DNNVV vừa là cơ hội mở rộng thị phần cho vay, vừa tiềm ẩn nhiều 
rủi ro, khiến chất lượng cho vay trở thành yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu 
quả kinh doanh và sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi số 
trong ngành ngân hàng đang tạo ra những thay đổi căn bản trong hoạt động 
cho vay thông qua việc ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ 
liệu lớn (Big Data), tự động hóa quy trình (RPA) và hệ thống cảnh báo sớm 
(EWS). Những công nghệ này mở ra cơ hội nâng cao chất lượng thẩm định, 
quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, việc tích hợp hiệu quả công 
nghệ số vào quản trị chất lượng cho vay vẫn còn nhiều hạn chế cả về lý luận và 
thực tiễn.

Là một trong những NHTM nhà nước chủ lực, VietinBank xác định 
DNNVV là phân khúc khách hàng chiến lược. Tuy nhiên, hoạt động cho vay 
DNNVV tại ngân hàng vẫn tồn tại những hạn chế về cơ cấu cho vay, đánh giá 
rủi ro và ứng dụng công nghệ. Do đó, việc nghiên cứu chất lượng cho vay đối 
với DNNVV tại VietinBank trong bối cảnh chuyển đổi số có ý nghĩa cấp thiết, 
góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận, cung cấp bằng chứng thực nghiệm và đề 
xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay, kiểm soát rủi ro và hỗ trợ phát 
triển bền vững.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 
2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu quốc tế liên quan đến đề 
tài luận án

Phần này NCS đề cập đến 10 công trình nghiên cứu ở nước ngoài chia 
vào các nhóm (i) Các nghiên cứu về chất lượng cho vay, (ii) Các nghiên cứu 
về DNNVV
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2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước có liên quan đến đề tài 
luận án

Các công trình nghiên cứu trong nước NCS đề cập đến 8 công trình 
nghiên cứu thuộc hai nhóm (i) Các nghiên cứu về chất lượng cho vay, (ii) Các 
nghiên cứu về cho vay đối với DNNVV
2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến VietinBank

Tại VietinBank NCS đề cập đến 5 công trình nghiên cứu tại đây trong 
giai đoạn vừa qua để tím khoảng trống nghiên cứu cho luận án này
2.4. Khoảng trống nghiên cứu

Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy chất lượng cho 
vay DNNVV đã được tiếp cận dưới nhiều góc độ như chất lượng cho vay, 
hiệu quả cho vay, quản trị rủi ro và khả năng tiếp cận cho vay. Tuy nhiên, vẫn 
tồn tại ba khoảng trống chính.

Thứ nhất, về khung lý thuyết và mô hình phân tích. Các nghiên cứu chủ 
yếu đánh giá chất lượng cho vay thông qua các chỉ tiêu tài chính như tỷ lệ nợ 
xấu, nợ quá hạn, khả năng thu hồi vốn và lợi nhuận cho vay. Trong khi đó, các 
yếu tố đặc trưng của chuyển đổi số như khai thác dữ liệu, tự động hóa quy 
trình, chấm điểm cho vay bằng AI, giám sát khoản vay trên nền tảng số và 
cảnh báo rủi ro theo thời gian thực chưa được tích hợp đầy đủ. Mặc dù nhiều 
nghiên cứu đề cập đến AI, Big Data, e-KYC hay Open API, các yếu tố này 
thường được xem xét riêng lẻ, chưa hình thành mô hình phản ánh mối quan hệ 
giữa mức độ ứng dụng công nghệ số và chất lượng cho vay DNNVV.

Thứ hai, về phạm vi nghiên cứu. Các nghiên cứu trong nước chủ yếu 
phân tích hoạt động cho vay hoặc chuyển đổi số ở phạm vi toàn ngành hoặc 
nhiều ngân hàng thương mại. Nghiên cứu trường hợp tại từng ngân hàng còn 
hạn chế. Đặc biệt, chưa có công trình nào phân tích một cách hệ thống tác 
động của chuyển đổi số đến chất lượng cho vay DNNVV tại VietinBank trên 
cơ sở dữ liệu của chính ngân hàng, tạo ra khoảng trống về bằng chứng thực 
nghiệm.

Thứ ba, về phương pháp nghiên cứu. Mặc dù nhiều phương pháp như hồi 
quy, SEM, DEA và kết hợp định tính – định lượng đã được sử dụng, các 
nghiên cứu vẫn thiếu hệ thống thang đo phản ánh đầy đủ các thành phần của 
chuyển đổi số trong hoạt động cho vay, đồng thời chưa thống nhất về mô hình 
và biến đo lường, khiến kết quả khó so sánh. Từ đó, luận án kế thừa các 
phương pháp trước, đồng thời xây dựng và kiểm định thang đo về chuyển đổi 
số bằng EFA và các phân tích định lượng phù hợp nhằm hoàn thiện mô hình 
nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam.
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2.5 Câu hỏi nghiên cứu
Cơ sở lý luận và khung phân tích nào phù hợp để đánh giá chất lượng 

cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh chuyển đổi số của 
ngân hàng thương mại? 

Chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng 
thương mại cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đang ở 
mức nào và những yếu tố nào chi phối chất lượng cho vay? 

Chuyển đổi số ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cho vay đối với 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương 
Việt Nam và thông qua những cơ chế tác động nào? 

Cần có những giải pháp và khuyến nghị chính sách gì để nâng cao 
chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương 
mại cổ phần Công thương Việt Nam trong giai đoạn tới?
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục tiêu nghiên cứu

Luận án đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lương cho vay 
đối với DNNVV tại VietinBank đến năm 2035 với 3 nhiệm vụ nghiên cứu 
chủ yếu (i) tổng hợp, hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận, (ii) phân tích, 
đánh giá thực trạng chất lượng cho vay đối với DNNVV tại VietinBank giai 
đoạn 2021 - 2025, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, 
(iii) đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho 
vay đối với DNNVV tại VietinBank trong thời gian tới
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là chất lượng cho vay đối với DNNVV 
trong hoạt động của NHTM: (i) Các vấn đề lý luận về chất lượng cho vay đối 
với DNNVV trong NHTM; (ii) Thực trạng chất lượng cho vay đối với 
DNNVV tại VietinBank; (iii) Tác động của chuyển đổi số và các yếu tố công 
nghệ đến chất lượng cho vay; (iv) Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
cho vay đối với DNNVV trong điều kiện hiện nay.
4.2. Phạm vi nghiên cứu

(1) Phạm vi về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu chất lượng cho 
vay đối với DNNVV dưới góc độ NHTM 

(2) Phạm vi về không gian: Nghiên cứu được thực hiện chủ yếu tại 
VietinBank trên phạm vi toàn hệ thống. Đồng thời, luận án có tham chiếu, so 
sánh với một số NHTM khác trong nước và quốc tế nhằm rút ra bài học kinh 
nghiệm phù hợp.
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(3) Phạm vi về thời gian: Dữ liệu nghiên cứu thực trạng chủ yếu trong 
giai đoạn 2021 - 2025; Các tài liệu lý luận và nghiên cứu tham khảo được lựa 
chọn trong khoảng thời gian gần đây nhằm đảm bảo tính cập nhật, đặc biệt 
trong bối cảnh chuyển đổi số.
5. Phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu định tính và 
phương pháp định lượng, đảm bảo tính khoa học, hệ thống và phù hợp với đặc 
thù của đề tài.
6. Đóng góp mới của luận án

Thứ nhất, về lý luận và phương pháp tiếp cận: Luận án phát triển 
khung lý luận và khung phân tích về chất lượng cho vay đối với doanh 
nghiệp nhỏ và vừa theo hướng tích hợp các yếu tố truyền thống và chuyển 
đổi số, góp phần hoàn thiện cách tiếp cận đánh giá chất lượng cho vay 
trong ngân hàng thương mại.

Thứ hai, về nghiên cứu thực nghiệm: Luận án cung cấp bằng chứng 
thực nghiệm về chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 
Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn 2021-
2025, làm rõ thực trạng, các nhân tố ảnh hưởng và tác động của chuyển đổi 
số đến chất lượng cho vay trong bối cảnh hoạt động của ngân hàng thương 
mại Việt Nam.

Thứ ba, về thực tiễn và hàm ý chính sách: Trên cơ sở kết quả nghiên 
cứu, luận án đề xuất hệ thống giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm 
nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân 
hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, đồng thời cung cấp cơ 
sở tham khảo cho các ngân hàng thương mại và cơ quan quản lý trong việc 
hoàn thiện chính sách cho vay và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động 
ngân hàng.
7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội 
dung chính của luận án được kết cấu thành 03 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng cho vay đối với DNNVV trong 
NHTM

Chương  2:  Thực  trạng  chất  lượng  cho  vay  đối  với  DNNVV  tại 
VietinBank

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với DNNVV tại 
VietinBank
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV 

TRONG NHTM
1.1. Khái quát về cho vay đối với DNNVV của NHTM
1.1.1.DNNVV 
1.1.1.1. Khái niệm về DNNVV

DNNVV là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp 
luật, được chia thành ba cấp: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh 
nghiệp vừa theo quy mô số lao động bình quân năm và tổng nguồn vốn hoặc 
doanh thu cả năm, theo quy định.
1.1.1.2. Đặc điểm của DNNVV

DNNVV là một loại hình doanh nghiệp nên nó mang đầy đủ đặc điểm 
của một doanh nghiệp. Ngoài ra DNNVV còn có đặc điểm: (i) DNNVV có 
quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và tiềm lực tài chính nhỏ, (ii) bộ máy 
điều hành gọn nhẹ, có tính linh hoạt cao nhưng năng lực quản trị chưa cao, (iii) 
chiến lược sản xuất kinh doanh, trình độ khoa học kỹ thuật và năng lực cạnh 
tranh hạn chế, (iv) hoạt động kinh doanh của DNNVV chịu ảnh hưởng lớn của 
môi trường kinh doanh 
1.1.2 Cho vay đối với DNNVV 
1.1.2.1. Khái niệm 

Cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là hoạt động cấp tín dụng 
của ngân hàng thương mại, theo đó ngân hàng thương mại chuyển giao 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quyền sử dụng một khoản vốn trong thời hạn 
xác định trên cơ sở hợp đồng cho vay, theo nguyên tắc hoàn trả đầy đủ gốc 
và lãi theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa các bên, nhằm đáp 
ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa.
1.1.2.2.Vai trò của nguồn vốn vay ngân hàng đối với DNNVV

(i) bổ sung nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. (ii) thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và năng lực 
cạnh tranh (iii) nâng cao khả năng chống chịu và quản trị rủi ro tài chính 
(iv) thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững (v) góp phần thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
1.1.2.3. Đặc điểm cho vay đối với DNNVV

Các đặc điểm của việc cho vay đối với đối tượng khách hàng DNNVV: 
(i) các khoản vay này thường có giá trị từ thấp, (ii) bộ máy tổ chức điều hành 
hoạt động kinh doanh của DNNVV đơn giản, (iii) ngân hàng thường áp dụng 
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mức lãi suất cao hơn so với các doanh nghiệp lớn, (iv) cho vay đối với 
DNNVV luôn nhận được hỗ trợ, quan tâm từ Chính phủ. 
1.1.2.4. Phân loại cho vay đối với DNNVV

Căn cứ theo các tiêu chí khác nhau mà ngân hàng phân loại hình thức cho 
vay đối với DNNVV thành các đối tượng khác nhau. Trên thực tế các ngân 
hàng có thể kết hợp nhiều tiêu thức phân loại khác nhau để lọc ra từng đối 
tượng cho vay sao cho phù hợp với mục đích báo cáo, phân tích đánh giá.
1.2. Chất lượng cho vay đối với DNNVV của NHTM
1.2.1. Khái niệm

Chất lượng cho vay đối với DNNVV của NHTM thể hiện hiệu quả và 
mức độ an toàn trong cho vay đối với DNNVV, đảm bảo tuân thủ trong 
hoạt động đồng thời phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững.
1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng cho vay đối với DNNVV

NCS đề cập 3 nhóm tiêu chí bao gồm (i) Nhóm tiêu chí đánh giá tính 
an toàn của hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (ii) Nhóm tiêu chí 
đánh giá tính hiệu quả của hoạt động cho vay (iii) Nhóm tiêu chí đánh giá 
mức độ chuyển đổi số trong hoạt động cho vay
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay đối với DNNVV

NCS đề cập hai nhóm nhân tố ảnh hưởng bao gồm (i) nhân tố khách 
quan (ii) nhân tố chủ quan
1.3. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho vay đối với DNNVV và bài học 
cho VietinBank

Trong nội dung này, NCS đề cấp đến kinh nghiệm nâng cao chất lượng 
cho vay đối với DNNVV các ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế sau 
đó rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với VietinBank 

Kết luận chương 1
Chương 1 đã xây dựng cơ sở lý luận toàn diện về chất lượng cho vay đối với 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại ngân hàng thương mại. Chương làm 
rõ khái niệm, đặc điểm và vai trò của DNNVV; phân tích hoạt động cho vay 
và các yêu cầu đặc thù đối với nhóm khách hàng này. Đồng thời, luận án xác 
định các tiêu chí đánh giá chất lượng cho vay và các nhân tố ảnh hưởng từ 
ngân hàng, doanh nghiệp và môi trường kinh tế, đặc biệt nhấn mạnh vai trò 
của công nghệ số trong nâng cao hiệu quả cho vay. Bên cạnh đó, chương tổng 
hợp kinh nghiệm trong nước và quốc tế, rút ra bài học tham khảo cho 
VietinBank.
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CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV TẠI 

VIETINBANK
2.1. Khái quát về VietinBank

Nội dung này NCS khái quát quá trình hình thành và phát triển, cơ 
cấu tổ chức hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 
TMCP Công thương Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở phân tích 
thực trạng trong mục 2.2
2.2.  Thực  trạng  chất  lượng  cho  vay  đối  với  DNNVV  tại 
VietinBank  
2.2.1. Khái quát về cho vay đối với DNNVV tại VietinBank  
2.2.1.1. Số lượng doanh nghiệp cho vay và doanh số cho vay

Biểu đồ 2. 1: Tình hình vay vốn của DNNVV tại VietinBank giai 
đoạn 2021 - 2025
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Nguồn: [12], [13], [14], [15]
Biểu đồ 2.5 phản ánh xu hướng tăng trưởng của hoạt động cho vay đối 

với DNNVV của VietinBank và mối quan hệ giữa quy mô cho vay và độ mở 
rộng tệp khách hàng tại VietinBank trong giai đoạn 2021-2025.
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Biểu đồ 2.6 thể hiện xu hướng gia tăng quy mô dư nợ bình quân đối với 
DNNVV của VietinBank và sự thay đổi về cấu trúc và định hướng cho vay 
của VietinBank Trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trong  giai  đoạn  2021-2025,  hoạt  động  cho  vay  đối  với  DNNVV tại 
VietinBank ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô và cơ cấu, phản 
ánh định hướng chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng DNNVV - 
vốn chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam. 
2.2.1.2. Thực trạng chính sách cho vay đối với DNNVV

Chính sách cho vay đối với DNNVV tại VietinBank được xây dựng 
trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của NHNN, đồng thời phù hợp với 
định hướng quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel và chiến lược phát triển của 
VietinBank. Trong giai đoạn 2021 - 2025, VietinBank tiếp tục xác định 
DNNVV là phân khúc khách hàng trọng tâm, qua đó ban hành các chính sách 
cho vay theo hướng mở rộng tiếp cận vốn nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát rủi 
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ro. Chính sách cho vay của VietinBank có xu hướng chuyển dịch từ mô hình 
cho vay truyền thống dựa nhiều vào TSBĐ sang mô hình đánh giá dựa trên 
dòng tiền và hiệu quả phương án kinh doanh.  
2.2.1.3. Thực trạng quy trình cho vay đối với DNNVV

Quy trình cho vay đối với DNNVV tại VietinBank được xây dựng theo 
mô hình khép kín, bao gồm các bước cơ bản: tiếp cận khách hàng, thu thập hồ 
sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân và quản lý sau cho vay. Quy trình này 
được chuẩn hóa theo toàn hệ thống nhằm đảm bảo tính thống nhất và kiểm 
soát rủi ro hiệu quả.
2.2.2. Thực trạng chất lượng cho vay đối với DNNVV tại tại VietinBank 
giai đoạn 2021 - 2025 qua các chỉ tiêu định tính
2.2.2.1. Mức độ phù hợp của chính sách cho vay đối với DNNVV

Trong giai đoạn 2021-2025, VietinBank đã từng bước điều chỉnh chính 
sách cho vay theo hướng mở rộng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, trong đó 
DNNVV là một phân khúc trọng tâm. Điều này được thể hiện qua quy mô cho 
vay liên tục tăng trưởng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài  sản của 
VietinBank. Dư nợ cho vay khách hàng của VietinBank duy trì ở mức cao và 
tăng qua các năm, phản ánh định hướng ưu tiên hoạt động cho vay trong chiến 
lược kinh doanh.
2.2.2.2. Chất lượng quy trình cho vay

Quy trình cho vay tại VietinBank được chuẩn hóa theo hệ thống quản trị 
nội bộ và tuân thủ chặt chẽ quy định của NHNN. Trong giai đoạn 2021 - 2025, 
VietinBank đã cải tiến quy trình theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ 
và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành.
2.2.2.3. Năng lực thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng

Năng lực thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng của VietinBank được đánh 
giá là tương đối tốt trong hệ thống NHTM Việt Nam. Điều này thể hiện qua 
việc VietinBank duy trì hoạt động phân loại tài sản, trích lập dự phòng rủi ro 
đầy đủ và tuân thủ các quy định hiện hành. VietinBank luôn thực hiện trích lập 
dự phòng rủi ro tín dụng ở mức đáng kể, phản ánh sự thận trọng trong quản trị 
rủi ro.
2.2.2.4. Mức độ ứng dụng công nghệ trong hoạt động cho vay

Trong giai đoạn 2021 - 2025, VietinBank đã đẩy mạnh chuyển đổi số 
trong hoạt động ngân hàng, bao gồm cả lĩnh vực cho vay. Việc ứng dụng các 
hệ thống công nghệ như ngân hàng lõi (Core Banking), hệ thống quản lý cho 
vay và các công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu đã góp phần nâng cao hiệu quả vận 
hành.



10

2.2.2.5. Mức độ hài lòng của khách hàng DNNVV
Mức độ hài lòng của khách hàng có thể được phản ánh gián tiếp thông 

qua quy mô và tốc độ tăng trưởng cho vay DNNVV của VietinBank. Việc dư 
nợ cho vay khách hàng tăng trưởng ổn định qua các năm cho thấy VietinBank 
vẫn duy trì được niềm tin và mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp.
2.2.2.6. Mức độ tuân thủ quy định và kiểm soát nội bộ

VietinBank là một trong những NHTM có hệ thống kiểm soát nội bộ chặt 
chẽ và tuân thủ tốt các quy định của cơ quan quản lý. Các báo cáo tài chính 
được kiểm toán độc lập cho thấy VietinBank thực hiện đầy đủ các quy định về 
phân loại tài sản, trích lập dự phòng và công bố thông tin.
2.2.2.7. Mức độ đa dạng hóa và phù hợp của sản phẩm tín dụng

Trong giai đoạn 2021 - 2025, VietinBank đã phát triển nhiều sản phẩm 
cho vay nhằm phục vụ khách hàng doanh nghiệp, bao gồm cho vay ngắn hạn, 
trung dài hạn, tài trợ thương mại và các sản phẩm tài trợ chuỗi cung ứng. Điều 
này góp phần nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của DNNVV.
2.2.3. Thực trạng chất lượng cho vay đối với DNNVV tại tại VietinBank 
giai đoạn 2021 - 2025 qua các chỉ tiêu định lượng
Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu DNNVV tại VietinBank giai đoạn 2021 - 2025

Biểu đồ 2. 2: Doanh số cho vay đối với DNNVV theo nhóm nợ tại  
VietinBank giai đoạn 2021 - 2025

Đvt: tỷ đồng
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Nguồn: [12], [13], [14], [15]
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Trong giai đoạn 2021-2025, dư nợ cho vay đối với DNNVV theo nhóm 
nợ tại VietinBank cho thấy bức tranh khá tích cực về chất lượng cho vay, đồng 
thời phản ánh những biến động của môi trường kinh tế và đặc thù của phân 
khúc DNNVV. Dư nợ nhóm 1 tăng đều từ 1.093.966 tỷ đồng năm 2021 lên 
1.664.710 tỷ đồng năm 2024 và tiếp tục đạt 1.895.400 tỷ đồng năm 2025, 
chiếm tỷ trọng ổn định quanh mức 96,4%-97,4%, và duy trì ở mức 97,2% 
năm 2025, qua đó khẳng định phần lớn dư nợ DNNVV của VietinBank vẫn 
nằm trong diện an toàn.

Biểu đồ 2. 3: Tình hình nợ quá hạn DNNVV tại VietinBank giai đoạn 
2021 - 2025

Đvt: (%)

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Tỷ lệ nợ quá hạn (%) 2.33 3.6 2.67 2.57 2.45

Nguồn: [12], [13], [14], [15]
Trong giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ nợ quá hạn đối với DNNVV tại 

VietinBank có sự biến động rõ nét, phản ánh tác động của môi trường kinh tế 
và hiệu quả công tác quản trị tín dụng của VietinBank. Cụ thể, tỷ lệ nợ quá hạn 
tăng từ 2,33% năm 2021 lên mức cao 3,6% năm 2022, cho thấy những khó 
khăn của khu vực DNNVV trong giai đoạn hậu Covid-19 khi hoạt động sản 
xuất kinh doanh bị gián đoạn, dòng tiền suy giảm và khả năng trả nợ bị ảnh 
hưởng.
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Tỷ lệ thu hồi nợ
Bảng 2.5: Tình hình thu hồi nợ xấu DNNVV của VietinBank giai đoạn 

2020-2024
Năm Số tiền thu hồi (tỷ đồng) Tổng nợ xấu (tỷ đồng) Tỷ lệ thu hồi (%)
2021 3.245 14.251,489 22,78
2022 5.362 15.709,536 34,13
2023 4.671 16.395,444 28,49
2024 8.481 20.851,19 40,67
2025 9.250 25.350 36,49

Nguồn: [12], [13], [14], [15]
Tình hình thu hồi nợ xấu DNNVV của VietinBank giai đoạn 2021-2025 

gắn liền với đặc thù cho vay đối với phân khúc DNNVV. Với đặc điểm vốn 
mỏng, năng lực quản trị tài chính còn hạn chế và dễ bị tổn thương trước các cú 
sốc kinh tế, DNNVV luôn là nhóm khách hàng tiềm ẩn rủi ro cho vay cao 
trong danh mục của các ngân hàng. Thực tế tại VietinBank giai đoạn 2021-
2022 cho thấy, nợ xấu DNNVV vẫn chịu ảnh hưởng kéo dài của đại dịch 
Covid-19, khiến hiệu quả thu hồi nợ còn hạn chế. Năm 2021, số tiền thu hồi 
đạt 3.245 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 22,78%, phản ánh tình trạng dòng tiền của 
doanh nghiệp chưa phục hồi hoàn toàn, nhiều khoản nợ vẫn phải cơ cấu lại.

Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng
Bảng 2.6: Dự phòng rủi ro tín dụng đối với DNVVN tại VietinBank giai  

đoạn 2021 - 2025
Năm Dự phòng (tỷ đồng) Tổng dư nợ (tỷ đồng) Tỷ lệ dự phòng (%)
2021 17.814 1.120.063 1,59%
2022 18.852 1.264.177 1,49%
2023 18.855 1.460.765 1,29%
2024 22.936 1.708.709 1,34%
2025 30.420 1.950.000 1,56%

Nguồn: [12], [13], [14], [15]
Từ dữ liệu trong bảng 2.7, có thể thấy dự phòng rủi ro tín dụng đối với 

DNNVV tại VietinBank giai đoạn 2021-2025 có sự biến động nhất định, phản 
ánh  sự  điều  chỉnh  linh  hoạt  trong  chính  sách  trích  lập  dự  phòng  của 
VietinBank trong bối cảnh quy mô cho vay liên tục mở rộng.
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2.2.3.2. Tỷ lệ sinh lời từ cho vay đối với DNNVV tại 
VietinBank giai đoạn 2021 - 2025
Bảng  2.7:  Tỷ  lệ  sinh  lời  từ  cho  vay  đối  với  DNNVV  tại  
VietinBank giai đoạn 2021 - 2025

Đvt: tỷ đồng, %
Năm Tổng dư nợ DNNVV Tỷ lệ sinh lời Lợi nhuận từ lãi vay
2021 1.120.063 7,50% 84.005
2022 1.264.177 8,20% 103.662
2023 1.460.765 8,80% 128.548
2024 1.708.709 7,20% 123.027
2025 1.950.000 7,60% 148.200

Nguồn: [12], [13], [14], [15]
Lợi nhuận thu từ lãi vay đối với DNNVV tại VietinBank có xu hướng 

tăng trưởng tích cực trong giai đoạn 2021-2023, từ khoảng 84.005 tỷ đồng 
năm 2021 lên 128.548 tỷ đồng năm 2023. Sự gia tăng này phản ánh việc 
VietinBank mở rộng quy mô cho vay DNNVV, đồng thời tận dụng tốt đà 
phục hồi của khu vực doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19. 
2.3. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay đối với 
DNNVV tại VietinBank qua mô hình định lượng
2.3.1. Lựa chọn mô hình

Phần này NCS đề cập: Mục đích khảo sát; Xây dựng giả thuyết nghiên cứu; 
Dữ liệu của đề tài được thực hiện theo mô hình.

Hình 2. 5: Sơ đồ nghiên cứu

Nguồn: NCS tự tổng hợp
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Dựa trên các lý thuyết kinh tế liên quan, kế thừa các nghiên cứu trước và 
kết quả nghiên cứu định tính, đề tài xây dựng 7 giả thuyết nhằm kiểm định 
mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng cho vay đối với DNNVV 
như sau:

H1: Mức độ phù hợp của chính sách cho vay có tác động thuận chiều đến 
chất lượng cho vay đối với DNNVV. 

H2: Chất lượng quy trình cho vay có tác động tích cực đến chất lượng 
cho vay đối với DNNVV. 

H3: Năng lực thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng có tác động thuận 
chiều đến chất lượng cho vay đối với DNNVV. 

H4: Mức độ ứng dụng công nghệ trong hoạt động cho vay có tác động 
tích cực đến chất lượng cho vay đối với DNNVV. 

H5: Mức độ hài lòng của khách hàng DNNVV có tác động thuận chiều 
đến chất lượng cho vay đối với DNNVV. 

H6: Mức độ tuân thủ quy định và kiểm soát nội bộ có tác động tích cực 
đến chất lượng cho vay đối với DNNVV. 

H7: Mức độ đa dạng hóa và phù hợp của sản phẩm cho vay có tác động 
thuận chiều đến chất lượng cho vay đối với DNNVV. 
2.3.2. Thiết kế phiếu khảo sát

NCS đề cập Bảng hỏi và 21 thang đo 
2.3.3. Tiến hành khảo sát
2.3.3.1. Lựa chọn đối tượng khảo sát
- Kích thước mẫu: NCS quyết định phát ra 320 phiếu khảo sát.
- Đối tượng khảo sát: là cán bộ cho vay, cán bộ quản trị rủi ro, cán bộ khách 
hàng doanh nghiệp và cán bộ quản lý tại các chi nhánh của VietinBank.
2.3.3.2. Thời gian và hình thức khảo sát
- Thời gian khảo sát: Từ tháng 3/2025 đến tháng 6/2025.
- Hình thức khảo sát: Phiếu khảo sát được thực hiện thông qua hai hình thức: 
Phát trực tiếp tại các chi nhánh VietinBank; Gửi qua email đến các cán bộ liên 
quan. Tổng số phiếu khảo sát phát ra là 320 phiếu.
2.3.4. Kết quả khảo sát
2.3.4.1. Tổng hợp phiếu khảo sát

Tổng số phiếu khảo sát phát ra là 320 phiếu, số phiếu thu về là 286 
phiếu, trong đó có 258 phiếu hợp lệ được sử dụng để phân tích.
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Các phiếu khảo sát hợp lệ được tiến hành mã hóa và nhập vào phần 
mềm SPSS để thực hiện các bước phân tích tiếp theo. Kết quả phân tích mô tả 
mẫu được trình bày chi tiết tại phần phụ lục của luận án.
2.3.4.2. Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha

Toàn bộ 20 biến quan sát của 7 nhân tố độc lập và các biến quan sát của 
biến phụ thuộc đều đạt yêu cầu về độ tin cậy và phù hợp để đưa vào phân tích 
nhân tố khám phá (EFA) ở bước tiếp theo.
2.3.4.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA
a) Phân tích nhân tố khám phá EFA các thang đo thuộc các nhân tố ảnh 
hưởng tới chất lượng cho vay đối với DNNVV
b) Phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo chất lượng cho vay đối với 
DNNVV

2.3.4.4. Thống kê mô tả các biến hồi quy
Để thực hiện phân tích hồi quy nhằm kiểm định tính đúng đắn và mức 

độ phù hợp của các giả thuyết cũng như mô hình nghiên cứu, trước hết cần 
tiến hành thống kê mô tả các biến trong mô hình, thông qua việc xác định giá 
trị trung bình của các biến quan sát và các nhân tố.

Kết quả thống kê mô tả cho thấy giá trị trung bình của hầu hết các biến 
đều nằm trong khoảng từ 4,29 đến 4,72, tương ứng với mức “đồng ý” đến 
“hoàn toàn đồng ý” theo thang đo Likert. Điều này phản ánh các đối tượng 
khảo sát đánh giá tương đối tích cực đối với các yếu tố ảnh hưởng đến chất 
lượng cho vay đối với DNNVV tại VietinBank.

Trong các biến độc lập, nhân tố năng lực thẩm định và quản trị rủi ro tín 
dụng (C) có giá trị trung bình cao nhất (4,72), cho thấy đây là yếu tố được 
đánh giá quan trọng nhất trong việc nâng cao chất lượng cho vay. Ngược lại, 
nhân tố mức độ hài lòng của khách hàng (E) có giá trị trung bình thấp nhất 
(4,29), tuy vẫn ở mức cao nhưng cho thấy vẫn còn dư địa để cải thiện.

So với biến phụ thuộc là chất lượng cho vay đối với DNNVV (4,58), các 
biến độc lập có sự dao động không lớn, cho thấy mức độ đánh giá tương đối 
đồng đều giữa các yếu tố trong mô hình. Điều này chứng tỏ các nhân tố được 
lựa chọn trong nghiên cứu có sự liên kết chặt chẽ và phù hợp để đưa vào phân 
tích hồi quy nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng đến chất lượng cho vay.
2.3.4.5. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy mô hình nghiên cứu có R² 
= 0,714 và R² hiệu chỉnh = 0,706. Điều này cho thấy mức độ giải thích của mô 
hình là khá cao, cụ thể 70,6% sự biến thiên của chất lượng cho vay đối với 
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DNNVV (H) được giải thích bởi các nhân tố độc lập trong mô hình, bao gồm: 
A (Chính sách cho vay), B (Quy trình cho vay), C (Năng lực thẩm định và 
quản trị rủi ro tín dụng), D (Ứng dụng công nghệ), E (Mức độ hài lòng của 
khách hàng), F (Kiểm soát nội bộ) và G (Sản phẩm cho vay).

Kết luận mô hình hồi quy đa biến được xây dựng là phù hợp và có ý nghĩa 
thống kê, đảm bảo điều kiện để tiếp tục phân tích mức độ ảnh hưởng cụ thể 
của từng nhân tố thông qua bảng hệ số hồi quy trong bước tiếp theo.
2.3.4.6. Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình

Sử dụng kiểm định F trong phân tích phương sai với giá trị F = 178,632 
để kiểm định giả thuyết về sự phù hợp của mô hình hồi quy, nhằm xem xét 
biến chất lượng cho vay đối với DNNVV có quan hệ tuyến tính với các biến 
độc lập trong mô hình. Với mức ý nghĩa Sig. = 0,000 < 0,05, kết quả cho thấy 
mô hình hồi quy là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu.

Như vậy, mô hình hồi quy đa biến được xây dựng thỏa mãn các điều kiện 
kiểm định và đảm bảo độ tin cậy để sử dụng trong việc phân tích và đưa ra các 
kết luận nghiên cứu. a) Kiểm tra đa cộng tuyến và hiện tượng tự tương quan b) 
Kiểm tra phương sai không đồng nhất
2.3.4.7. Kết quả chạy mô hình nghiên cứu

Kết quả là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng 
cho vay đối với DNNVV tại VietinBank trong các chương tiếp theo.
2.3.4.8. Kiểm định giả thuyết hồi quy

a) Kiểm định giả thuyết hồi quy với phân tích phương sai
b) Kiểm định giả thuyết hồi quy với kiểm định trung bình tổng thể

2.4.  Đánh giá  thực  trạng  chất  lượng  cho  vay  đối  với  DNNVV tại 
VietinBank 
2.4.1. Những điểm đạt được

Những kết quả đạt được: (1) Tăng trưởng dư nợ ổn định, (2) Kiểm soát 
chất lượng cho vay hiệu quả,  (3) Hỗ trợ đa dạng nhu cầu vốn của doanh 
nghiệp, (4) Cân bằng giữa tăng trưởng và quản trị rủi ro, (5) Ứng dụng công 
nghệ số mạnh mẽ trong quy trình cho vay, (6) Hiệu quả trong xử lý và thu hồi 
nợ xấu
2.4.2. Những hạn chế

Hạn chế bao gồm: (1) Công tác thẩm định tín dụng còn hạn chế,  (2) 
Chính sách TSBĐ còn cứng nhắc, (3) Quy trình và thủ tục vay vốn chưa tinh 
gọn, (4) Chính sách lãi suất và chi phí vốn chưa linh hoạt, (5) Tốc độ tăng 
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trưởng cho vay chậm lại giai đoạn 2022-2023, (6) Ứng dụng công nghệ số 
chưa toàn diện

 2.4.3. Nguyên nhân
Nguyên nhân chủ quan  gồm: (i)  năng lực thẩm định cho vay của 

VietinBank vẫn còn thiên về phương pháp truyền thống, (ii) chính sách cho 
vay của VietinBank còn mang tính thận trọng cao và phụ thuộc nhiều vào 
TSBĐ, (iii) quy trình cho vay còn phức tạp và chưa được số hóa hoàn toàn, 
(iv) chính sách lãi suất và cấu trúc sản phẩm cho vay chưa thực sự linh hoạt, 
(v) mức độ ứng dụng công nghệ trong hoạt động cho vay chưa toàn diện. 

Nguyên nhân khách quan: (i) DNNVV tại Việt Nam có quy mô nhỏ, 
năng lực tài chính hạn chế và mức độ minh bạch thông tin chưa cao, (ii) thị 
trường dữ liệu và hạ tầng thông tin tín dụng tại Việt Nam chưa phát triển đồng 
bộ, (iii) khung pháp lý liên quan đến TSBĐ và cho vay dựa trên dòng tiền 
chưa hoàn thiện, (iv) bối cảnh kinh tế vĩ mô trong giai đoạn 2022-2023 có 
nhiều biến động bất lợi

Kết luận chương 2
Chương 2 đã cung cấp cái nhìn thực tiễn, toàn diện về chất lượng cho vay 

đối với DNNVV tại VietinBank, làm cơ sở quan trọng cho việc đề xuất các 
giải pháp phù hợp trong chương 3 tiếp theo.
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CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI 

DNNVV TẠI VIETINBANK

3.1.  Định hướng nâng cao chất lượng cho vay đối với DNNVV tại 
VietinBank

Trong phần này NCS đề cập bối cảnh kinh tế vĩ mô tác động đến chất 
lượng cho vay đối với DNNVV, định hướng hoạt động kinh doanh, mục 
tiêu nâng cao chất lượng cho vay đối với DNNVV và định hướng nâng cao 
chất lượng cho vay đối với DNNVV tại VietinBank đến năm 2035
3.2.  Giải  pháp  nâng  cao  chất  lượng  cho  vay  đối  với  DNNVV  tại 
VietinBank
3.2.1. Hoàn thiện chính sách cho vay theo hướng số hóa và cá thể hóa 
khách hàng

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hoàn thiện chính sách cho vay theo 
hướng số hóa và cá thể hóa khách hàng là giải pháp quan trọng nhằm nâng 
cao chất lượng cho vay DNNVV tại VietinBank. Kết quả hồi quy cho thấy 
nhân tố chính sách cho vay có hệ số Beta 0,142, phản ánh mức độ ảnh 
hưởng trung bình nhưng giữ vai trò định hướng hoạt động cho vay. Tuy 
nhiên, giai đoạn 2021–2025, chính sách cho vay của VietinBank vẫn còn 
phụ thuộc nhiều vào tài sản bảo đảm (TSBĐ), chưa phù hợp với đặc thù 
DNNVV có tiềm năng phát triển nhưng hạn chế về tài sản thế chấp.

VietinBank cần chuyển từ mô hình cho vay dựa trên TSBĐ sang cho 
vay dựa trên dòng tiền và dữ liệu số. Ngân hàng có thể khai thác dữ liệu từ 
hóa đơn điện tử, tài khoản thanh toán, hệ thống POS, dữ liệu thuế và phần 
mềm kế toán để đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp, từ đó mở rộng 
cho vay cho các doanh nghiệp có dòng tiền ổn định nhưng thiếu tài sản bảo 
đảm.

Bên cạnh đó, cần cá thể hóa chính sách cho vay theo ngành nghề, quy 
mô, mức độ rủi ro và hành vi tài chính của khách hàng; đồng thời ứng 
dụng AI, Big Data, eKYC, OCR và RPA vào chấm điểm tín dụng, tự động 
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hóa quy trình và rút ngắn thời gian phê duyệt. VietinBank cũng nên áp 
dụng cơ chế định giá theo rủi ro và phát triển hệ sinh thái tài chính số nhằm 
tăng cường chia sẻ dữ liệu. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng cho 
vay DNNVV, mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ 
nguyên số.
3.2.2. Ứng dụng AI và Big Data trong thẩm định tín dụng

Ứng dụng AI và Big Data trong thẩm định tín dụng là giải pháp đột phá 
nhằm nâng cao chất lượng cho vay DNNVV tại VietinBank. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy nhân tố ứng dụng công nghệ có hệ số Beta 0,204, 
thuộc nhóm các yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến chất lượng cho vay. Điều 
này khẳng định vai trò quan trọng của công nghệ trong phân tích dữ liệu, 
dự báo rủi ro và rút ngắn thời gian thẩm định.

Hoạt động thẩm định tại VietinBank vẫn phụ thuộc nhiều vào báo cáo 
tài chính và tài sản bảo đảm, gây khó khăn trong việc đánh giá chính xác 
năng lực tài chính của DNNVV. Vì vậy, ngân hàng cần xây dựng hệ thống 
phân tích tín dụng dựa trên AI và Big Data, khai thác dữ liệu từ hóa đơn 
điện tử, cơ quan thuế, giao dịch ngân hàng, POS và các nền tảng số để hình 
thành hồ sơ cho vay toàn diện cho khách hàng.

VietinBank cần triển khai hệ thống chấm điểm tín dụng tự động và cảnh 
báo sớm rủi ro dựa trên dữ liệu thời gian thực, giúp nâng cao độ chính xác 
trong thẩm định và giảm nợ xấu. Đồng thời, ngân hàng cần đầu tư hạ tầng 
dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an toàn thông tin. 
Đây là nền tảng để xây dựng hệ thống thẩm định cho vay thông minh và 
nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.
3.2.3. Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng thông minh

Hoạt động cho vay DNNVV ngày càng mở rộng và phức tạp, xây dựng 
hệ thống quản trị rủi ro tín dụng thông minh là yêu cầu cấp thiết đối với 
VietinBank. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực thẩm định và quản trị 
rủi ro tín dụng có hệ số Beta cao nhất (0,292), khẳng định đây là yếu tố tác 
động mạnh nhất đến chất lượng cho vay. Vì vậy, nâng cao năng lực quản 
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trị rủi ro cần được xem là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển cho 
vay của ngân hàng.

Hiện nay, công tác quản trị rủi ro của VietinBank vẫn mang tính phản 
ứng, chủ yếu xử lý khi rủi ro đã phát sinh. Do đó, ngân hàng cần triển khai 
hệ thống cảnh báo sớm (EWS) dựa trên dữ liệu đa nguồn như lịch sử giao 
dịch, báo cáo tài chính, dòng tiền, hóa đơn điện tử và dữ liệu thương mại 
điện tử để phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm chất lượng cho vay. Đồng 
thời, cần phát triển hệ thống giám sát khoản vay theo thời gian thực và ứng 
dụng AI trong dự báo khả năng vỡ nợ, phân loại khách hàng theo mức độ 
rủi ro và hỗ trợ ra quyết định.

Bên cạnh đó, VietinBank cần xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung, hoàn 
thiện khung quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II và Basel III, đồng thời đầu 
tư hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực và bảo mật dữ liệu. Đây là nền tảng 
giúp ngân hàng giảm nợ xấu, nâng cao chất lượng cho vay và phát triển 
bền vững.
3.2.4. Phát triển nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định chất lượng cho vay 
DNNVV tại VietinBank. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố có tác 
động mạnh nhất đến chất lượng cho vay đều gắn với năng lực chuyên môn 
và khả năng ứng dụng công nghệ của cán bộ cho vay. Do đó, phát triển 
nguồn nhân lực số là điều kiện tiên quyết để triển khai hiệu quả các giải 
pháp công nghệ và quản trị rủi ro.

VietinBank cần tăng cường đào tạo kỹ năng số, phân tích dữ liệu, sử 
dụng các hệ thống chấm điểm tín dụng và công cụ hỗ trợ ra quyết định dựa 
trên dữ liệu. Đồng thời, cán bộ cho vay cần được nâng cao hiểu biết về đặc 
thù hoạt động của DNNVV để đánh giá khách hàng toàn diện hơn. Bên 
cạnh đó, ngân hàng cần xây dựng đội ngũ chuyên gia dữ liệu, thúc đẩy 
phối hợp giữa các bộ phận kinh doanh, quản trị rủi ro và công nghệ thông 
tin, đồng thời có cơ chế thu hút nhân tài trong lĩnh vực AI và Big Data. 
Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng thẩm định và phát triển 
bền vững.
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3.2.5. Hoàn thiện quy trình cho vay đối với khách hàng DNNVV
Hoàn thiện quy trình cho vay DNNVV là yêu cầu tất  yếu đối với 

VietinBank. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố quy trình cho vay có hệ 
số Beta 0,151, phản ánh ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cho vay. Mặc 
dù đã triển khai một số nền tảng công nghệ, quy trình cho vay vẫn chưa 
được số hóa hoàn toàn, khiến thời gian xử lý hồ sơ còn kéo dài.

VietinBank cần xây dựng mô hình cho vay số hóa toàn trình (end-to-
end digital lending), tích hợp các công nghệ như eKYC, OCR, RPA, chữ 
ký số và hợp đồng điện tử nhằm tự động hóa các khâu từ tiếp nhận hồ sơ, 
thẩm định đến giải ngân và quản lý sau vay. Đồng thời, ngân hàng cần 
triển khai xử lý tự động (STP) đối với các khoản vay tiêu chuẩn và phát 
triển hệ thống CRM để quản lý khách hàng hiệu quả hơn. Việc số hóa quy 
trình sẽ giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian phê duyệt, nâng cao trải 
nghiệm khách hàng và cải thiện chất lượng cho vay DNNVV
3.2.6. Phát triển hệ sinh thái, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho DNNVV

Phát triển hệ sinh thái sản phẩm cho vay số: Trong bối cảnh kinh tế số 
phát triển mạnh mẽ, VietinBank cần xây dựng hệ sinh thái tài chính số 
nhằm nâng cao chất lượng cho vay DNNVV. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
nhân tố sản phẩm cho vay có hệ số Beta 0,145, phản ánh vai trò quan trọng 
của việc thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp. VietinBank 
cần kết nối với các nền tảng thương mại điện tử, ERP, POS, hóa đơn điện 
tử và cơ quan thuế để khai thác dữ liệu theo thời gian thực. Trên cơ sở đó, 
ngân hàng phát triển các sản phẩm như tài trợ chuỗi cung ứng (SCF), bao 
thanh toán và cho vay số, đồng thời xây dựng nền tảng ngân hàng số dành 
riêng cho DNNVV.

Mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho DNNVV: Để nâng cao chất lượng 
cho vay, VietinBank cần mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho DNNVV 
thông qua các giải pháp cho vay linh hoạt. Ngân hàng nên đa dạng hóa sản 
phẩm cho vay dựa trên dòng tiền, tín chấp và cho vay theo chuỗi giá trị 
thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tài sản bảo đảm. Đồng thời, cần tăng cường 
hợp tác với các quỹ bảo lãnh tín dụng, đẩy mạnh cho vay theo chuỗi cung 
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ứng và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện năng lực quản trị tài chính. Bên 
cạnh đó, VietinBank cần triển khai các chương trình cho vay ưu đãi và 
tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp nhằm mở rộng khách 
hàng, nâng cao chất lượng cho vay và năng lực cạnh tranh.
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với NHNN

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất của hệ thống tiền tệ và ngân hàng, 
NHNN có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động cho vay của các 
NHTM, đặc biệt là đối với phân khúc DNNVV. Do đó, để nâng cao chất 
lượng cho vay đối với DNNVV tại VietinBank, NHNN cần thực hiện một số 
định hướng và giải pháp mang tính nền tảng: (i) NHNN cần hoàn thiện hành 
lang pháp lý đối với các mô hình cho vay mới, đặc biệt là cho vay dựa trên 
dòng tiền và cho vay số. (ii) NHNN cần nâng cao chất lượng và phạm vi của 
hệ thống thông tin tín dụng quốc gia (CIC). (iii) NHNN cần điều hành chính 
sách tiền tệ linh hoạt và ổn định nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động 
cho vay. (iv) NHNN cần tăng cường công tác thanh tra, giám sát theo hướng 
hiện đại và hỗ trợ. (v) NHNN cần đóng vai trò định hướng trong việc thúc đẩy 
chuyển đổi số ngành ngân hàng.  
3.3.2. Kiến nghị đối với Chính phủ

Chính phủ giữ vai trò trung tâm trong việc hoạch định chính sách vĩ mô 
và tạo lập môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng 
cho vay đối với DNNVV, cần có những giải pháp đồng bộ từ phía Chính phủ 
nhằm cải thiện nền tảng hoạt động của khu vực này: (i) Chính phủ cần tiếp tục 
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đặc biệt là khung pháp lý liên quan đến 
hoạt động của DNNVV. (ii) Chính phủ cần phát triển mạnh hệ thống quỹ bảo 
lãnh tín dụng cho DNNVV. (iii) Chính phủ cần thúc đẩy chuyển đổi số quốc 
gia, đặc biệt là trong lĩnh vực doanh nghiệp. (iv) Chính phủ cần định hướng 
phát triển các ngành kinh tế ưu tiên và tạo điều kiện cho DNNVV tham gia 
vào chuỗi giá trị. (v) Chính phủ cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 
lạm phát và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.  
3.3.3. Kiến nghị với các bộ, ngành liên quan
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Bên cạnh Chính phủ, các bộ, ngành có vai trò trực tiếp trong việc triển 
khai chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng cho vay đối 
với DNNVV, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan này: (i) Bộ Tài 
chính cần hoàn thiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính dành cho DNNVV 
theo hướng đơn giản nhưng vẫn đảm bảo minh bạch. (ii) Bộ Công thương cần 
thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và hỗ trợ DNNVV tham gia vào các 
chuỗi cung ứng trong và ngoài nước. (iii) Bộ Thông tin và Truyền thông cần 
phát triển hạ tầng số quốc gia, đảm bảo an toàn dữ liệu và thúc đẩy kết nối giữa 
các hệ thống thông tin. (iv) Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong việc 
chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ doanh nghiệp. 

Kết luận chương 3
Chương 3 đã cung cấp một hệ thống giải pháp đồng bộ và khả thi, gắn 

liền với thực tiễn hoạt động của VietinBank. Việc triển khai hiệu quả các giải 
pháp này không chỉ giúp ngân hàng nâng cao chất lượng cho vay đối với 
DNNVV mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực doanh 
nghiệp này, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế quốc gia.
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KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu luận án, có thể thấy rõ bức tranh toàn diện về chất lượng 

cho vay đối với DNNVV tại VietinBank, từ cơ sở lý luận, thực tiễn triển khai, 
đến định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với DNNVV tại 
VietinBank đến năm 2035. 

(i) Chương 1 đã xây dựng cơ sở lý luận vững chắc về chất lượng cho vay 
đối với DNNVV tại các NHTM. 

(ii) Chương 2 tập trung vào thực trạng chất lượng cho vay đối với 
DNNVV tại VietinBank, phân tích chi tiết các chỉ tiêu định tính và định lượng 
trong giai đoạn 2020-2025. Qua nghiên cứu, nhận thấy ngân hàng đã đạt được 
những tiến bộ rõ rệt trong việc mở rộng quy mô cho vay, hoàn thiện quy trình 
và chính sách cho vay, đồng thời ứng dụng một phần công nghệ số vào đánh 
giá cho vay. Tuy nhiên, chương cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, như tỷ 
lệ nợ quá hạn và nợ xấu vẫn có biến động, một số doanh nghiệp chưa được 
tiếp cận cho vay số hiệu quả, quy trình đánh giá rủi ro chưa đồng bộ hoàn toàn. 
Việc khảo sát định lượng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng 
cho vay cho thấy sự tác động đa chiều từ yếu tố nội tại doanh nghiệp, chính 
sách của ngân hàng và điều kiện vĩ mô. 

(iii) Chương 3 xây dựng các giải pháp và định hướng nâng cao chất lượng 
cho vay, dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng đã phân tích. Định hướng của 
VietinBank tập trung vào ba trụ cột chính: chuyển đổi mô hình cho vay từ dựa 
trên TSBĐ sang dựa trên dòng tiền và dữ liệu số, phát triển hệ sinh thái cho 
vay số gắn kết chuỗi giá trị, và nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo hướng 
chủ động. Đồng thời, chương 3 cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể về giảm nợ 
xấu, rút ngắn thời gian phê duyệt, nâng tỷ trọng cho vay số và cải thiện bao 
phủ nợ xấu, qua đó nâng cao chất lượng cho vay một cách toàn diện. Luận án 
còn đưa ra các kiến nghị quan trọng đối với các cơ quan quản lý, đó là các điều 
kiện để triển khai tốt các giải pháp đã đề xuất



25

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA NCS CÓ LIÊN QUAN 
ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1. Đinh Lê Hạnh (2025) Một số giải pháp giúp DNNVV ở Việt Nam tiếp 
cận vốn tín dụng ngân hàng, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 
302 (kỳ 2 tháng 2 năm 2025)

2. Đinh Lê Hạnh (2026) Ứng dụng AI-Bic data trong thẩm định tín dụng 
DNNVV tại VietinBank, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 310 
(kỳ 2 tháng 4 năm 2026)
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